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MỨC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THEO MỖI NỘI DUNG TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số ..../2022/TT- BKHĐT 
ngày.......tháng.......năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 
A. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU PHỐI, PHỐI HỢP VÀ CÁC TIÊU CHUẨN THỐNG KÊ
Tiêu chí 1. Quản lý hoạt động điều phối, phối hợp thực hiện các hoạt động thống kê
	Mã số
	Nội dung tiêu chí
	Đánh giá mức độ đạt của nội dung tiêu chí
	Mức
(Khoanh tròn vào MỨC phù hợp nhất)
	Mã số tài liệu chứng minh
	Ghi chú 

	1.1
	Có quy định về điều phối, phối hợp thực hiện các hoạt động thống kê
	Không có văn bản quy định về điều phối, phối hợp thực hiện các hoạt động thống kê của cơ quan
	1
	 
	 

	
	
	Có văn bản quy định về điều phối, phối hợp thực hiện các hoạt động thống kê trong nội bộ  cơ quan
	2
	
	

	
	
	Có văn bản quy định về điều phối, phối hợp thực hiện các hoạt động thống kê trong nội bộ cơ quan và một số các cơ quan liên quan 
	3
	
	

	
	
	Có văn bản quy định về điều phối, phối hợp trong nội bộ cơ quan và  tất cả các cơ quan liên quan 
	4
	
	

	
	
	Có văn bản quy định về điều phối, phối hợp trong nội bộ cơ quan và quy chế phối hợp với tất cả các cơ quan liên quan đến việc thực hiện các hoạt động thống kê; Quy chế được rà soát, cải tiến, đổi mới định kỳ
	5
	
	

	1.2
	Thực hiện việc đánh giá hoạt động điều phối, phối hợp thực hiện các hoạt động thống kê 
	Không có văn bản  đề cập đến việc đánh giá hoạt động điều phối, phối hợp thực hiện các hoạt động thống kê 
	1
	 
	 

	
	
	Có văn bản đề cập đến việc đánh giá hoạt động điều phối, phối hợp thực hiện các hoạt động thống kê theo định kỳ hàng năm
	2
	
	

	
	
	Có văn bản đánh giá hoạt động điều phối, phối hợp trong nội bộ cơ quan định kỳ hàng năm
	3
	
	

	
	
	Có văn bản  đánh giá hoạt động điều phối, phối hợp trong nội bộ cơ quan , và các đơn vị liên quan theo định kỳ hàng năm
	4
	
	

	
	
	Có văn bản đánh giá hoạt động điều phối, phối hợp trong nội bộ và các đơn vị liên quan theo định kỳ hàng năm; Tổ chức hội nghị giữa các bên để cải tiếnnâng cao hoạt động điều phối, phối hợp thực hiện các hoạt động thống kê
	5
	
	


Tiêu chí 2. Quản lý mối quan hệ với các bên liên quan
	Mã số
	Nội dung tiêu chí
	Đánh giá mức độ đạt của nội dung tiêu chí
	Mức
(Khoanh tròn vào MỨC phù hợp nhất)
	Mã số tài liệu chứng minh
	Ghi chú 

	2.1
	Có danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin và sử dụng thông tin thống kê 
	Không có danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin và sử dụng thông tin thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Có danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin hoặc sử dụng thông tin thống kê
	2
	
	

	
	
	Có danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin và sử dụng thông tin thống kê, danh sách không được rà soát và cập nhật hàng năm
	3
	
	

	
	
	Có danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin và sử dụng thông tin thống kê, danh sách được rà soát và cập nhật hàng năm
	4
	
	

	
	
	Có cơ sở dữ liệu được rà soát và cập nhật hàng năm về cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin và sử dụng thông tin thống kê
	5
	
	

	2.2
	Có tài liệu hướng dẫn về việc tổ chức tham khảo ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin và sử dụng thông tin thống kê 
	Không có tài liệu hướng dẫn về việc tổ chức tham khảo ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin và sử dụng thông tin thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Có tài liệu  hướng dẫn về việc tổ chức tham khảo ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin hoặc sử dụng thông tin thống kê (không phải sổ tay hướng dẫn)
	2
	
	

	
	
	Có sổ tay hướng dẫn về việc tổ chức tham khảo ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin hoặc sử dụng thông tin thống kê
	3
	
	

	
	
	Có sổ tay hướng dẫn về việc tổ chức tham khảo ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin và sử dụng thông tin thống kê
	4
	
	

	
	
	Sổ tay hướng dẫn dạng điện tử về việc tổ chức tham khảo ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin và sử dụng thông tin thống kê
	5
	
	

	2.3
	Có văn bản thỏa thuận với các cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hành chính về sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê 
	Không có văn bản thỏa thuận với các cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hành chính về sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê của cơ quan
	1
	 
	 

	
	
	Có văn bản thỏa thuận được ký kết với dưới 40% số cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hành chính về sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê của cơ quan
	2
	
	

	
	
	Có văn bản thỏa thuận được ký kết với từ 40% đến dưới 70% số cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hành chính về sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê của cơ quan
	3
	
	

	
	
	Có văn bản thỏa thuận được ký kết với từ 70% trở lên số cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hành chính về sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê của cơ quan
	4
	
	

	
	
	Có văn bản thỏa thuận với từ 70% trở lên số cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hành chính về sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê của cơ quan; Văn bản thỏa thuận được cải tiến, đổi mới thường xuyên
	5
	
	

	2.4
	Có văn bản thỏa thuận với các cơ quan báo chí về hợp tác phổ biến thông tin thống kê  
	Không có văn bản thỏa thuận với các cơ quan báo chí về hợp tác phổ biến thông tin thống kê
	1
	
	

	
	
	Có văn bản thỏa thuận với một trong 4 loại hình báo chí (báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử) về hợp tác phổ biến thông tin thống kê
	2
	
	

	
	
	Có văn bản thỏa thuận với 2 trong 4 loại hình báo chí (báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử) về hợp tác phổ biến thông tin thống kê
	3
	
	

	
	
	Có văn bản thỏa thuận với đủ 4 loại hình báo chí (báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử) về hợp tác phổ biến thông tin thống kê
	4
	
	

	
	
	Có văn bản thỏa thuận với đủ 4 loại hình báo chí (báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử) về hợp tác phổ biến thông tin thống kê; Tổ chức hội thảo, hội nghị định kỳ về hợp tác phổ biến thông tin thống kê với các cơ quan báo chí
	5
	
	


Tiêu chí 3. Quản lý các tiêu chuẩn thống kê
	TT
	Nội dung tiêu chí
	Đánh giá mức độ đạt của nội dung tiêu chí
	Mức
(Khoanh tròn vào Mức phù hợp nhất)
	Mã số tài liệu chứng minh
	Ghi chú 

	A
	B
	C
	D
	F
	G

	3.1
	Có đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn việc áp dụng các tiêu chuẩn thống kê 
	Không có đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn việc áp dụng các tiêu chuẩn thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Có đơn vị được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn việc áp dụng các tiêu chuẩn thống kê, nhưng không có công chức/viên chức chuyên trách
	2
	
	

	
	
	Có đơn vị được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn việc áp dụng các tiêu chuẩn thống kê, có công chức/viên chức chuyên trách
	3
	
	

	
	
	Có đơn vị chuyên trách (cấp vụ/phòng/ban/nhóm công tác) thực hiện chức năng, nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn việc áp dụng các tiêu chuẩn thống kê
	4
	
	

	
	
	Có đơn vị chuyên trách (cấp vụ/phòng/ban/nhóm công tác) thực hiện chức năng, nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn việc áp dụng các tiêu chuẩn thống kê; Công chức/viên chức chuyên trách được bồi dưỡng về tiêu chuẩn thống kê
	5
	
	

	3.2
	Thực hiện việc tổ chức tham khảo ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin và sử dụng thông tin thống kê trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn thống kê 
	Không thực hiện việc tổ chức tham khảo ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin và sử dụng thông tin thống kê trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Tổ chức tham khảo ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin hoặc sử dụng thông tin thống kê trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn thống kê bằng hình thức văn bản
	2
	
	

	
	
	Tổ chức tham khảo ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin hoặc sử dụng thông tin thống kê trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn thống kê bằng hình thức hội thảo khoa học
	3
	
	

	
	
	Tổ chức tham khảo ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin và sử dụng thông tin thống kê trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn thống kê bằng hình thức tham vấn trực tiếp với nhóm chuyên gia/chuyên gia trong nước
	4
	
	

	
	
	Tổ chức tham khảo ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin và sử dụng thông tin thống kê trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn thống kê bằng hình thức tham vấn trực tiếp với nhóm chuyên gia/chuyên gia trong nước và quốc tế
	5
	
	

	3.3
	 Có các tiêu chuẩn thống kê phù hợp với các tiêu chuẩn, thực hành thống kê tốt của quốc tế và khu vực 
	Không có tiêu chuẩn thống kê phù hợp với các tiêu chuẩn, thực hành thống kê tốt của quốc tế và khu vực
	1
	 
	 

	
	
	Có dưới 50% số tiêu chuẩn thống kê phù hợp với các tiêu chuẩn, thực hành thống kê tốt của quốc tế và khu vực
	2
	
	

	
	
	Từ 50% đến dưới 80% số tiêu chuẩn thống kê phù hợp với các tiêu chuẩn, thực hành thống kê tốt của quốc tế và khu vực
	3
	
	

	
	
	Từ 80% trở lên số tiêu chuẩn thống kê phù hợp với các tiêu chuẩn, thực hành thống kê tốt của quốc tế và khu vực
	4
	
	

	
	
	Từ 80% trở lên số tiêu chuẩn thống kê phù hợp với các tiêu chuẩn, thực hành thống kê tốt của quốc tế và khu vực; Có tiêu chuẩn thống kê do cơ quan xây dựng được quốc gia khác hoặc tổ chức quốc tế áp dụng
	5
	
	

	3.4
	Phổ biến các tiêu chuẩn thống kê và những thay đổi về tiêu chuẩn thống kê (nếu có) 
	Không thực hiện phổ biến các tiêu chuẩn thống kê và những thay đổi về tiêu chuẩn thống kê (nếu có)
	1
	 
	 

	
	
	Phổ biến tiêu chuẩn và những thay đổi về tiêu chuẩn thống kê (nếu có) thông qua các ấn phẩm hoặc tổ chức hội nghị phổ biến
	2
	
	

	
	
	Phổ biến tiêu chuẩn và những thay đổi về tiêu chuẩn thống kê (nếu có) thông qua các ấn phẩm và tổ chức hội nghị phổ biến
	3
	
	

	
	
	Phổ biến một số tiêu chuẩn thống kê và những thay đổi về tiêu chuẩn thống kê (nếu có) thông qua các ấn phẩm, tổ chức hội nghị phổ biến và các hình thức phổ biến hiện đại (qua tài liệu dạng điện tử, website, truyền hình,...)
	4
	
	

	
	
	Tất cả các tiêu chuẩn thống kê và những thay đổi về tiêu chuẩn thống kê (nếu có) được phổ biến thông qua các ấn phẩm, tổ chức hội nghị phổ biến và các hình thức phổ biến hiện đại (qua tài liệu dạng điện tử, website, truyền hình,...)
	5
	
	

	3.5
	 Các tiêu chuẩn thống kê trước đây (phiên bản cũ) có sẵn để cung cấp (nếu có yêu cầu) 
	Các tiêu chuẩn thống kê trước đây (phiên bản cũ) không có sẵn để cung cấp (nếu có yêu cầu)
	1
	 
	 

	
	
	Các tiêu chuẩn thống kê trước đây (phiên bản cũ) có sẵn nhưng không đầy đủ các phiên bản để cung cấp (nếu có yêu cầu)
	2
	
	

	
	
	Các tiêu chuẩn thống kê trước đây (phiên bản cũ) có sẵn và đầy đủ các phiên bản để cung cấp (nếu có yêu cầu), nhưng không có các bản giải thích những khác biệt giữa các phiên bản tiêu chuẩn thống kê cũ và mới
	3
	
	

	
	
	Các tiêu chuẩn thống kê trước đây (phiên bản cũ) có sẵn đầy đủ các phiên bản để cung cấp (nếu có yêu cầu) và có các bản giải thích những khác biệt giữa các phiên bản tiêu chuẩn thống kê cũ và mới 
	4
	
	

	
	
	Các tiêu chuẩn thống kê trước đây (phiên bản cũ) có sẵn đầy đủ các phiên bản để cung cấp (nếu có yêu cầu) và có các bản giải thích những khác biệt giữa các phiên bản tiêu chuẩn thống kê cũ và mới được công khai trên website để người sử dụng thuận tiện xem xét, so sánh
	5
	
	

	3.6
	Lưu trữ thông tin thống kê ban đầu theo phân loại thống kê ở mức chi tiết nhất 
	Không có lưu trữ thông tin thống kê ban đầu theo phân loại thống kê ở mức chi tiết nhất
	1
	 
	 

	
	
	Lưu trữ được dưới 50% thông tin thống kê ban đầu theo phân loại thống kê ở mức chi tiết nhất
	2
	
	

	
	
	Lưu trữ được từ 50% đến dưới 80% thông tin thống kê ban đầu theo phân loại thống kê ở mức chi tiết nhất
	3
	
	

	
	
	Lưu trữ được từ 80% trở lên thông tin thống kê ban đầu theo phân loại thống kê ở mức chi tiết nhất 
	4
	
	

	
	
	Lưu trữ được từ 80% trở lên thông tin thống kê ban đầu theo phân loại thống kê ở mức chi tiết nhất; cơ quan ban hành quy trình lưu trữ thông tin thống kê ban đầu theo phân loại thống kê ở mức chi tiết nhất 
	5
	
	

	3.7
	Công bố, phổ biến các sản phẩm thống kê có kèm theo hoặc có chỉ dẫn đến tài liệu về tiêu chuẩn thống kê liên quan 
	Không có sản phẩm thống kê được công bố, phổ biến có kèm theo hoặc có chỉ dẫn đến tài liệu về tiêu chuẩn thống kê liên quan
	1
	 
	 

	
	
	Dưới 50% sản phẩm thống kê được công bố, phổ biến có kèm theo hoặc có chỉ dẫn đến tài liệu về tiêu chuẩn thống kê liên quan
	2
	
	

	
	
	Từ 50% đến dưới 80% sản phẩm thống kê được công bố, phổ biến có kèm theo hoặc có chỉ dẫn đến tài liệu về tiêu chuẩn thống kê liên quan
	3
	
	

	
	
	Từ 80% trở lên sản phẩm thống kê  được công bố, phổ biến có kèm theo hoặc có chỉ dẫn đến tài liệu về tiêu chuẩn thống kê liên quan
	4
	
	

	
	
	Từ 80% trở lên sản phẩm thống kê  được công bố, phổ biến có kèm theo hoặc có chỉ dẫn đến tài liệu về tiêu chuẩn thống kê liên quan; sản phẩm thống kê có kèm theo hoặc có chỉ dẫn đến tài liệu về tiêu chuẩn thống kê liên quan được công bố, phổ biến trên website 
	5
	
	



B. QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THỂ CHẾ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊ
Tiêu chí 4. Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê
	TT
	Nội dung tiêu chí
	Đánh giá mức độ đạt của nội dung tiêu chí

	Mức
(Khoanh tròn vào Mức phù hợp nhất)
	Mã số tài liệu chứng minh
	Ghi chú 

	A
	B
	C
	D
	F
	G

	4.1
	Tổ chức thống kê được thành lập theo quyết định của cấp có thẩm quyền 
	Không có tổ chức thống kê được thành lập theo quyết định của cấp có thẩm quyền 
	1
	 
	 

	
	
	Có bộ phận/nhóm thống kê thuộc cấp phòng/vụ
	2
	
	

	
	
	Có đơn vị thống kê cấp phòng và tương đương
	3
	
	

	
	
	Có tổ chức thống kê cấp vụ và tương đương trở lên nhưng dưới 100% nhân lực thống kê có chứng chỉ theo ngạch thống kê
	4
	
	

	
	
	Có tổ chức thống kê là cơ quan hành chính cấp vụ và tương đương trở lên; và 100% nhân lực thống kê có chứng chỉ theo ngạch thống kê
	5
	
	

	4.2
	Người đứng đầu tổ chức thống kê đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của cấp có thẩm quyền 
	Người đứng đầu tổ chức thống kê không đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của cấp có thẩm quyền
	1
	 
	 

	
	
	Người đứng đầu tổ chức thống kê đạt dưới 50% số tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của cấp có thẩm quyền
	2
	
	

	
	
	Người đứng đầu tổ chức thống kê đạt từ 50% đến dưới 100% số tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của cấp có thẩm quyền
	3
	
	

	
	
	Người đứng đầu tổ chức thống kê đạt 100% các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của cấp có thẩm quyền
	4
	
	

	
	
	Người đứng đầu tổ chức thống kê đạt 100% các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và vượt một số tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của cấp có thẩm quyền 
	5
	
	

	4.3
	Công khai kế hoạch và báo cáo thực hiện các hoạt động thống kê 
	Không có kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Có kế hoạch hoặc báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động thống kê được lồng ghép với các kế hoạch, báo cáo khác của cơ quan
	2
	
	

	
	
	Có kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động thống kê được công khai theo hình thức: Ấn phẩm hoặc website của cơ quan
	3
	
	

	
	
	Có kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động thống kê được công khai đồng thời theo các hình thức: Ấn phẩm và website của cơ quan
	4
	
	

	
	
	Có kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động thống kê được công khai đồng thời theo các hình thức: Ấn phẩm, mạng xã hội và website của cơ quan
	5
	
	

	4.4
	Có quy trình tiếp nhận, trả lời và tư liệu hóa các ý kiến về chuyên môn nghiệp vụ thống kê 
	Không có văn bản quy định về quy trình tiếp nhận, trả lời và tư liệu hóa các ý kiến về chuyên môn nghiệp vụ thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Có văn bản quy định về việc tiếp nhận, trả lời và tư liệu hóa các ý kiến về chuyên môn nghiệp vụ thống kê, nhưng không phải là quy trình
	2
	
	

	
	
	Có quy trình tiếp nhận, trả lời và tư liệu hóa các ý kiến về chuyên môn nghiệp vụ thống kê, nhưng không được ban hành dưới dạng quyết định
	3
	
	

	
	
	Có quyết định ban hành quy trình tiếp nhận, trả lời và tư liệu hóa các ý kiến về chuyên môn nghiệp vụ thống kê
	4
	
	

	
	
	Có quyết định ban hành quy trình tiếp nhận, trả lời và tư liệu hóa các ý kiến về chuyên môn nghiệp vụ thống kê; có cơ sở dữ liệu về hỏi và đáp các ý kiến về chuyên môn nghiệp vụ thống kê
	5
	
	


Tiêu chí 5. Bảo đảm tính khách quan và công bằng
	TT
	Nội dung tiêu chí
	Đánh giá mức độ đạt của nội dung tiêu chí
	Mức
(Khoanh tròn vào Mức phù hợp nhất)
	Mã số tài liệu chứng minh
	Ghi chú 

	A
	B
	C
	D
	F
	G

	5.1
	Có quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người làm công tác thống kê  
	
	
5
	 
	Luật Thống kê đã có quy định nội dung này

	5.2
	Có quy trình thực hiện việc lựa chọn nguồn dữ liệu, phương pháp biên soạn thông tin thống kê một cách khách quan
	Không có văn bản quy định quy trình thực hiện việc lựa chọn nguồn dữ liệu, phương pháp biên soạn thông tin thống kê một cách khách quan
	1
	 
	 

	
	
	Có văn bản quy định việc lựa chọn nguồn dữ liệu, phương pháp biên soạn thông tin thống kê một cách khách quan, nhưng chưa phải là quy trình 
	2
	
	

	
	
	Có quy trình thực hiện việc lựa chọn nguồn dữ liệu, phương pháp biên soạn thông tin thống kê một cách khách quan, nhưng không được ban hành dưới dạng quyết định
	3
	
	

	
	
	Có quyết định ban hành quy trình thực hiện việc lựa chọn nguồn dữ liệu, phương pháp biên soạn thông tin thống kê một cách khách quan 
	4
	
	

	
	
	Có quyết định ban hành quy trình thực hiện việc lựa chọn nguồn dữ liệu, phương pháp biên soạn thông tin thống kê một cách khách quan; quy trình được rà soát, cải tiến thường xuyên
	5
	
	

	5.3
	Ban hành và thực hiện lịch phổ biến thông tin thống kê
	Không ban hành lịch phổ biến thông tin thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Có quyết định ban hành lịch phổ biến thông tin thống kê, nhưng không thông báo trước và giải thích lý do thay đổi thời gian công bố, phổ biến so với lịch (nếu có) 
	2
	
	

	
	
	Có quyết định ban hành lịch phổ biến thông tin thống kê, thông báo trước và giải thích lý do thay đổi thời gian công bố, phổ biến so với lịch (nếu có), nhưng không có báo cáo kết quả thực hiện lịch phổ biến thông tin thống kê
	3
	
	

	
	
	Có quyết định ban hành lịch phổ biến thông tin thống kê, thông báo trước và giải thích lý do thay đổi thời gian công bố, phổ biến so với lịch (nếu có), có báo cáo kết quả thực hiện lịch phổ biến thông tin thống kê
	4
	
	

	
	
	Có quyết định ban hành lịch phổ biến thông tin thống kê, thông báo trước và giải thích lý do thay đổi thời gian công bố, phổ biến so với lịch (nếu có), có báo cáo kết quả thực hiện lịch phổ biến thông tin; lịch phổ biến thông tin thống kê được chi tiết thời gian đến giờ công bố thông tin thống kê
	5
	
	

	5.4
	Có quy chế phổ biến thông tin thống kê
	Không có văn bản quy định việc phổ biến thông tin thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Có văn bản quy định về cách thức phổ biến thông tin thống kê, nhưng không phải văn bản riêng
	2
	
	

	
	
	Có văn bản riêng quy định về cách thức phổ biến thông tin thống kê, nhưng chưa phải là quy chế
	3
	
	

	
	
	Có quyết định ban hành quy chế phổ biến thông tin thống kê trong đó có quy định về dịch vụ cung cấp phổ biến thông tin thống kê
	4
	
	

	
	
	Có quyết định ban hành quy chế phổ biến thông tin thống kê trong đó có quy định về dịch vụ cung cấp phổ biến thông tin thống kê; có văn bản quy định danh mục phí dịch vụ cung cấp các thông tin thống kê được công khai  
	5
	
	

	5.5
	Có quy định về việc sửa lỗi của thông tin thống kê đã công bố
	Không có văn bản quy định việc sửa lỗi của thông tin thống kê đã công bố
	1
	 
	 

	
	
	Có văn bản đề cập đến việc sửa lỗi của thông tin thống kê đã công bố, nhưng không phải văn bản riêng
	2
	
	

	
	
	Có văn bản riêng quy định việc sửa lỗi của thông tin thống kê đã công bố, nhưng không được ban hành dưới dạng quyết định 
	3
	
	

	
	
	Có quyết định ban hành quy định về việc sửa lỗi của thông tin thống kê đã công bố
	4
	
	

	
	
	Có quyết định ban hành quy định về việc sửa lỗi của thông tin thống kê đã công bố; có chính sách điều chỉnh thông tin thống kê, trong đó quy định về việc sửa lỗi của thông tin thống kê đã công bố
	5
	
	


Tiêu chí 6. Bảo đảm tính minh bạch
	TT
	Nội dung tiêu chí
	Đánh giá mức độ đạt của nội dung tiêu chí
	Mức
(Khoanh tròn vào Mức phù hợp nhất)
	Mã số tài liệu chứng minh
	Ghi chú 

	A
	B
	C
	D
	F
	G

	6.1
	Công khai danh sách các cá nhân được phép tiếp cận thông tin thống kê trước khi công bố
	Không có danh sách các cá nhân được phép tiếp cận thông tin thống kê trước khi công bố 
	1
	 
	 

	
	
	Có danh sách các cá nhân được phép tiếp cận thông tin thống kê trước khi công bố nhưng không công khai danh sách này 
	2
	
	

	
	
	Danh sách các cá nhân được phép tiếp cận thông tin thống kê trước khi công bố (nếu có) được công khai bằng hình thức văn bản
	3
	
	

	
	
	Danh sách các cá nhân được phép tiếp cận thông tin thống kê trước khi công bố (nếu có) được công khai đồng thời bằng hình thức văn bản và website
	4
	
	

	
	
	Có chính sách phổ biến thông tin thống kê, trong đó có danh sách các cá nhân được phép tiếp cận thông tin thống kê trước khi công bố; chính sách được công khai đồng thời bằng hình thức văn bản và website
	5
	
	

	6.2
	Có quy định về việc thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin biết về quyền và nghĩa vụ của họ
	Không có  văn bản  quy định về việc thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin biết về quyền và nghĩa vụ của họ
	1
	 
	 

	
	
	Có văn bản quy định về việc thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin biết về quyền và nghĩa vụ của họ
	4
	
	

	
	
	Có văn bản quy định về việc thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin biết về quyền và nghĩa vụ của họ; tư liệu hóa các lần thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin biết về quyền và nghĩa vụ của họ 
	5
	
	

	6.3
	Có quy định về việc thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê biết quy trình bảo mật đã được thực hiện làm ảnh hưởng đến mức độ đầy đủ của thông tin thống kê
	Không có  văn bản  quy định về việc thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê biết quy trình bảo mật đã được thực hiện làm ảnh hưởng đến mức độ đầy đủ của thông tin thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Có văn bản quy định về việc thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê biết quy trình bảo mật đã được thực hiện làm ảnh hưởng đến mức độ đầy đủ của thông tin thống kê
	4
	
	

	
	
	Có văn bản quy định về việc thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê biết quy trình bảo mật đã được thực hiện làm ảnh hưởng đến mức độ đầy đủ của thông tin thống kê; tư liệu hóa các lần thông báo 
	5
	
	

	6.4
	Có quy định về việc thông báo trước những điều chỉnh hoặc thay đổi về phương pháp luận, dữ liệu nguồn
	Không có  văn bản quy định về việc thông báo trước những điều chỉnh hoặc thay đổi về phương pháp luận, dữ liệu nguồn
	1
	 
	 

	
	
	Có quy định bằng văn bản về việc thông báo trước những điều chỉnh hoặc thay đổi về phương pháp luận, dữ liệu nguồn
	4
	
	

	
	
	Có quy định bằng văn bản về việc thông báo trước những điều chỉnh hoặc thay đổi về phương pháp luận, dữ liệu nguồn; tư liệu hóa các lần thông báo trước những điều chỉnh hoặc thay đổi về phương pháp luận, dữ liệu nguồn
	5
	
	


Tiêu chí 7. Bảo đảm tính bảo mật và an ninh thông tin thống kê
	TT
	Nội dung tiêu chí
	Đánh giá mức độ đạt của nội dung tiêu chí

	Mức
(Khoanh tròn vào Mức phù hợp nhất)
	Mã số bằng chứng
	Ghi chú 

	A
	B
	C
	D
	F
	G

	7.1
	Có tài liệu hướng dẫn thực hiện việc bảo mật và an ninh thông tin thống kê
	Không có tài liệu đề cập đến hướng dẫn thực hiện việc bảo mật và an ninh thông tin thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Có tài liệu đề cập đến các hướng dẫn thực hiện việc bảo mật và an ninh thông tin thống kê (không phải sổ tay hướng dẫn), nhưng không phải văn bản riêng
	2
	
	

	
	
	Có tài liệu riêng hướng dẫn thực hiện việc bảo mật và an ninh thông tin thống kê (không phải sổ tay hướng dẫn)
	3
	
	

	
	
	Có sổ tay hướng dẫn việc thực hiện bảo mật và an ninh thống kê được ban hành
	4
	
	

	
	
	Có sổ tay hướng dẫn việc thực hiện bảo mật và an ninh thống kê được ban hành và được rà soát, cải tiến thường xuyên
	5
	
	

	7.2
	Có quy trình bảo mật thông tin gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin 
	Không có văn bản đề cập đến quy trình bảo mật thông tin gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin
	1
	 
	 

	
	
	Có văn bản đề cập đến quy trình bảo mật thông tin gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, nhưng không phải văn bản riêng
	2
	
	

	
	
	Có quy trình bảo mật thông tin gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, nhưng không được ban hành dưới dạng quyết định
	3
	
	

	
	
	Có quyết định ban hành quy trình bảo mật thông tin gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin được công khai
	4
	
	

	
	
	Có quyết định ban hành quy trình bảo mật thông tin gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin được công khai; quy trình bảo mật thông tin gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin được rà soát, cải tiến thường xuyên
	5
	
	

	7.3
	Cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo mật thông tin thống kê
	Không có văn bản quy định về việc người làm công tác thống kê cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo mật thông tin thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Có văn bản quy định về việc người làm công tác thống kê cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo mật thông tin thống kê
	4
	
	

	
	
	Có văn bản quy định về việc người làm công tác thống kê cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo mật thông tin thống kê; 100% người làm công tác thống kê của cơ quan ký cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo mật thông tin thống kê
	5
	
	

	7.4
	Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh thông tin thống kê
	Không có quy định về các biện pháp bảo đảm an ninh thông tin thống kê, không thực hiện biện pháp  để bảo đảm an ninh thông tin thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Không có quy định về các biện pháp bảo đảm an ninh thông tin thống kê, thực hiện một số biện pháp để bảo đảm an ninh thông tin thống kê
	2
	
	

	
	
	Có văn bản đề cập đến các biện pháp bảo đảm an ninh thông tin thống kê, thực hiện một số biện pháp để bảo đảm an ninh thông tin thống kê
	3
	
	

	
	
	Có văn bản quy định về các biện pháp bảo đảm an ninh thông tin thống kê và thực hiện các biện pháp này
	4
	
	

	
	
	Có văn bản quy định về các biện pháp bảo đảm an ninh thông tin thống kê, và thực hiện các biện pháp này; các biện pháp bảo đảm an ninh thông tin thống kê được rà soát và cải tiến thường xuyên
	5
	
	


Tiêu chí 8. Bảo đảm cam kết chất lượng thống kê
	TT
	Nội dung tiêu chí
	Đánh giá mức độ đạt của nội dung tiêu chí

	Mức
(Khoanh tròn vào Mức phù hợp nhất)
	Mã số bằng chứng
	Ghi chú 

	A
	B
	C
	D
	F
	G

	8.1
	Tuyên bố cam kết bảo đảm chất lượng thống kê
	Không có văn bản  đề cập đến việc cam kết bảo đảm chất lượng thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Có văn bản đề cập đến việc cam kết bảo đảm chất lượng thống kê, nhưng không phải là một tuyên bố riêng 
	2
	
	

	
	
	Có văn bản tuyên bố riêng cam kết bảo đảm chất lượng thống kê, nhưng không có văn bản tuyên bố cam kết chất lượng cho từng lĩnh vực thống kê
	3
	
	

	
	
	Có văn bản tuyên bố cam kết bảo đảm chất lượng thống kê cho từng lĩnh vực thống kê
	4
	
	

	
	
	Có văn bản tuyên bố cam kết bảo đảm chất lượng thống kê cho 100% lĩnh vực thống kê 
	5
	
	

	8.2
	Có đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý chất lượng thống kê
	Không có đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý chất lượng thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Có đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý chất lượng thống kê nhưng chỉ giao cho cá nhân thực hiện kiêm nhiệm
	2
	
	

	
	
	Có đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý chất lượng thống kê nhưng chỉ giao cho cá nhân/nhóm công tác thực hiện chuyên trách
	3
	
	

	
	
	Có đơn vị thực hiện chuyên trách nhiệm vụ quản lý chất lượng thống kê
	4
	
	

	
	
	Có đơn vị thực hiện chuyên trách nhiệm vụ quản lý chất lượng thống kê; thành lập hội đồng chất lượng thống kê bao gồm các thành viên trong và ngoài cơ quan 
	5
	
	

	8.3
	Có sổ tay hướng dẫn quản lý chất lượng thống kê 
	Không có văn bản đề cập đến hướng dẫn quản lý chất lượng thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Có văn bản đề cập đến hướng dẫn quản lý chất lượng thống kê (nhưng không phải văn bản riêng)
	2
	
	

	
	
	Có văn bản riêng hướng dẫn quản lý chất lượng thống kê, nhưng không phải sổ tay hướng dẫn
	3
	
	

	
	
	Có sổ tay hướng dẫn quản lý chất lượng thống kê được ban hành
	4
	
	

	
	
	Sổ tay hướng dẫn được ban hành và rà soát, cải tiến thường xuyên
	5
	
	

	8.4
	Công chức, viên chức thống kê được đào tạo, bồi dưỡng về chất lượng thống kê
	Không có công chức, viên chức thống kê được đào tạo, bồi dưỡng về chất lượng thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Dưới 50% số công chức, viên chức thống kê được đào tạo, bồi dưỡng về chất lượng thống kê
	2
	
	

	
	
	Từ 50% đến dưới 80% số công chức, viên chức thống kê được đào tạo, bồi dưỡng về chất lượng thống kê
	3
	
	

	
	
	Từ 80% trở lên số công chức, viên chức thống kê  được đào tạo, bồi dưỡng về chất lượng thống kê
	4
	
	

	
	
	Từ 80% trở lên số công chức, viên chức thống kê được đào tạo, bồi dưỡng về chất lượng thống kê; 100% công chức, viên chức thống kê thực hiện chức năng quản lý chất lượng thống kê được cấp chứng chỉ đánh giá viên
	5
	
	

	8.5
	Có kế hoạch bảo đảm chất lượng cho từng chương trình thống kê  trước khi thực hiện
	Không có kế hoạch bảo đảm chất lượng cho từng chương trình thống kê trước khi thực hiện 
	1
	 
	 

	
	
	Dưới 50% số chương trình thống kê có kế hoạch bảo đảm chất lượng trước khi thực hiện 
	2
	
	

	
	
	Từ 50% đến dưới 80% số chương trình thống kê có kế hoạch bảo đảm chất lượng trước khi thực hiện 
	3
	
	

	
	
	Từ 80% trở lên số chương trình thống kê có kế hoạch bảo đảm chất lượng trước khi thực hiện 
	4
	
	

	
	
	Từ 80% trở lên số chương trình thống kê có kế hoạch bảo đảm chất lượng trước khi thực hiện. 
Kế hoạch bảo đảm chất lượng của từng chương trình được thiết kế cho tất cả các bước của quy trình sản xuất thông tin thống kê
	5
	
	

	8.6
	Có quy trình tiếp nhận, trả lời và tư liệu hóa các ý kiến về chất lượng thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê
	Không có văn bản quy định về quy trình tiếp nhận, trả lời và tư liệu hóa các ý kiến về chất lượng thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Có văn bản quy định về việc tiếp nhận, trả lời và tư liệu hóa các ý kiến về chất lượng thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê, nhưng chưa phải là quy trình
	2
	
	

	
	
	Có quy trình tiếp nhận, trả lời và tư liệu hóa các ý kiến về chất lượng thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê, nhưng không được ban hành dưới dạng quyết định
	3
	
	

	
	
	Có quyết định ban hành quy trình tiếp nhận, trả lời và tư liệu hóa các ý kiến về chất lượng thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê
	4
	
	

	
	
	Có quyết định ban hành quy trình tiếp nhận, trả lời và tư liệu hóa các ý kiến về chất lượng thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê; có cơ sở dữ liệu về hỏi và đáp các ý kiến về chất lượng thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê
	5
	
	

	8.7
	Thực hiện việc đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê
	Không thực hiện đánh giá và báo cáo chất lượng 
thống kê 
	1
	 
	 

	
	
	Thực hiện đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê của cơ quan nhưng không theo định kỳ hàng năm
	2
	
	

	
	
	Thực hiện đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê của cơ quan theo định kỳ hàng năm
	3
	
	

	
	
	Thực hiện đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê của cơ quan và của từng lĩnh vực thống kê theo định kỳ hàng năm 
	4
	
	

	
	
	Thực hiện đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê của cơ quan và của từng lĩnh vực thống kê theo định kỳ hàng năm; có cơ sở dữ liệu về đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê trên website
	5
	
	

	8.8
	Có kế hoạch hành động khắc phục những hạn chế về chất lượng thống kê
	Không có kế hoạch hành động khắc phục những hạn chế về chất lượng thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Có kế hoạch hành động khắc phục những hạn chế về chất lượng thống kê nhưng không được lập theo định kỳ hàng năm
	2
	
	

	
	
	Có kế hoạch hành động khắc phục những hạn chế về chất lượng thống kê của cơ quan được lập theo định kỳ hàng năm
	3
	
	

	
	
	Có kế hoạch hành động khắc phục những hạn chế về chất lượng thống kê của cơ quan và của từng lĩnh vực thống kê được lập theo định kỳ hàng năm
	4
	
	

	
	
	Có kế hoạch hành động khắc phục những hạn chế về chất lượng thống kê của cơ quan và của từng lĩnh vực thống kê được lập theo định kỳ hàng năm;
có báo cáo tiến độ thường xuyên về việc thực hiện kế hoạch hành động 
	5
	
	


Tiêu chí 9. Bảo đảm đầy đủ các nguồn lực cho hoạt động thống kê
	TT
	Nội dung tiêu chí
	Đánh giá mức độ đạt của nội dung tiêu chí

	Mức
(Khoanh tròn vào Mức phù hợp nhất)
	Mã số bằng chứng
	Ghi chú 

	A
	B
	C
	D
	F
	G

	9.1
	Bảo đảm nhân lực cho hoạt động thống kê
	Không có đủ số lượng nhân lực cho hoạt động thống kê, dưới 80% số công chức, viên chức thống kê có trình độ chuyên môn phù hợp 
	1
	 
	 

	
	
	Không có đủ số lượng nhân lực cho hoạt động thống kê, 100% số công chức, viên chức thống kê có trình độ chuyên môn phù hợp
	2
	
	

	
	
	Có đủ số lượng nhân lực cho hoạt động thống kê, dưới 80% số công chức, viên chức thống kê có trình độ chuyên môn phù hợp
	3
	
	

	
	
	Có đủ số lượng nhân lực cho hoạt động thống kê, 100% số công chức, viên chức thống kê có trình độ chuyên môn phù hợp
	4
	
	

	
	
	Có đủ số lượng nhân lực cho hoạt động thống kê, 100% số công chức, viên chức thống kê có trình độ chuyên môn phù hợp; Có kế hoạch tăng cường năng lực cho công chức, viên chức thống kê
	5
	
	

	9.2
	Bảo đảm kinh phí cho hoạt động thống kê
	Lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động thống kê vi phạm quy định của pháp luật, gây thất thoát ngân sách nhà nước, chịu hình thức xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền
	1
	 
	 

	
	
	Lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động thống kê để xảy ra tồn tại, hạn chế theo quy định của các văn bản có liên quan và phải kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân theo kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán
	2
	
	

	
	
	Lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động thống kê vẫn còn một số tồn tại, hạn chế theo quy định của các văn bản có liên quan và phải kiểm điểm rút kinh nghiệm theo kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán
	3
	
	

	
	
	Lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động thống kê tuân thủ quy định của các văn bản có liên quan
	4
	
	

	
	
	Lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động thống kê tuân thủ quy định của các văn bản có liên quan và huy động thêm nguồn lực cho hoạt động thống kê
	5
	
	

	9.3
	Bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin và các nguồn lực khác cho hoạt động thống kê
	Các lĩnh vực thống kê không được đầu tư phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông 
	1
	 
	 

	
	
	Dưới  50% số lĩnh vực thống kê được đầu tư phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông
	2
	
	

	
	
	Từ 50% đến dưới 80% số lĩnh vực thống kê được đầu tư phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông
	3
	
	

	
	
	Từ 80% trở lên số lĩnh vực thống kê được đầu tư phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông
	4
	
	

	
	
	Từ 80% trở lên số lĩnh vực thống kê được đầu tư phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông; có kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông cho các hoạt động thống kê
	5
	
	



C. QUẢN LÝ CÁC QUY TRÌNH THỐNG KÊ
Tiêu chí 10. Bảo đảm tính đúng đắn của phương pháp luận thống kê
	TT
	Nội dung tiêu chí
	Đánh giá mức độ đạt của nội dung tiêu chí

	Mức
(Khoanh tròn vào Mức phù hợp nhất)
	Mã số bằng chứng
	Ghi chú 

	A
	B
	C
	D
	F
	G

	10.1
	 Các phương pháp luận thống kê đang sử dụng đều phù hợp với các tiêu chuẩn, thực hành thống kê tốt của quốc tế và khu vực
	Các lĩnh vực thống kê sử dụng phương pháp luận thống kê chưa phù hợp với các tiêu chuẩn, thực hành thống kê tốt của quốc tế và khu vực
	1
	 
	 

	
	
	Dưới 50% lĩnh vực thống kê sử dụng phương pháp luận thống kê phù hợp với các tiêu chuẩn, thực hành thống kê tốt của quốc tế và khu vực
	2
	
	

	
	
	Từ 50% đến dưới 100% lĩnh vực thống kê sử dụng phương pháp luận thống kê phù hợp với các tiêu chuẩn, thực hành thống kê tốt của quốc tế và khu vực
	3
	
	

	
	
	100% lĩnh vực thống kê sử dụng phương pháp luận thống kê đều phù hợp với các tiêu chuẩn, thực hành thống kê tốt của quốc tế và khu vực
	4
	
	

	
	
	100% lĩnh vực thống kê sử dụng phương pháp luận thống kê đều phù hợp với các tiêu chuẩn, thực hành thống kê tốt của quốc tế và khu vực; có cơ sở dữ liệu về phương pháp luận thống kê dùng chung
	5
	
	

	10.2
	Quy định việc áp dụng thống nhất các phương pháp luận thống kê
	Không có quy định việc áp dụng thống nhất các phương pháp luận thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Có nội dung đề cập đến việc áp dụng thống nhất các phương pháp luận thống kê, nhưng được lồng ghép vào các văn bản khác
	2
	
	

	
	
	Có văn bản riêng đề cập đến việc áp dụng thống nhất các phương pháp luận thống kê, nhưng không phải quyết định
	3
	
	

	
	
	Có quyết định ban hành quy định áp dụng thống nhất các phương pháp luận thống kê
	4
	
	

	
	
	Có quyết định ban hành quy định áp dụng thống nhất các phương pháp luận thống kê; xem xét mức độ thực hiện quyết định để kịp thời sửa đổi, bổ sung
	5
	
	

	10.3
	Hợp tác với các chuyên gia, nhà khoa học nhằm cải tiến và nâng cao hiệu quả áp dụng các phương pháp luận thống kê
	Không có hoạt động về cải tiến và nâng cao hiệu quả áp dụng các phương pháp luận thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Mời các chuyên gia, nhà khoa học tham dự hội thảo, hội nghị khoa học về cải tiến và nâng cao hiệu quả áp dụng các phương pháp luận thống kê
	2
	
	

	
	
	Có văn bản hợp tác với các chuyên gia, nhà khoa học về cải tiến và nâng cao hiệu quả áp dụng các phương pháp luận thống kê
	3
	
	

	
	
	Hội đồng tư vấn về cải tiến và nâng cao hiệu quả áp dụng các phương pháp luận thống kê với các thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài cơ quan
	4
	
	

	
	
	Hội đồng tư vấn về cải tiến và nâng cao hiệu quả áp dụng các phương pháp luận thống kê với các thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài cơ quan; có cơ sở dữ liệu về các chuyên gia, nhà khoa học về phương pháp luận thống kê cập nhật hàng năm
	5
	
	

	10.4
	Thực hiện việc đánh giá sự phù hợp của các hình thức thu thập dữ liệu, thông tin thống kê
	Không thực hiện đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá về sự phù hợp của các hình thức thu thập dữ liệu, thông tin thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Dưới 50% lĩnh vực thống kê thực hiện đánh giá và báo cáo kết quả về sự phù hợp của các hình thức thu thập dữ liệu, thông tin thống kê
	2
	
	

	
	
	Từ 50% đến dưới 100% lĩnh vực thống kê thực hiện đánh giá và báo cáo sự phù hợp của các hình thức thu thập dữ liệu, thông tin thống kê
	3
	
	

	
	
	100% lĩnh vực thống kê thực hiện đánh giá và báo cáo sự phù hợp của các hình thức thu thập dữ liệu, thông tin thống kê
	4
	
	

	
	
	100% lĩnh vực thống kê thực hiện đánh giá và báo cáo sự phù hợp của các hình thức thu thập dữ liệu, thông tin thống kê; Tư liệu hóa hoạt động thực hiện đánh giá các hình thức thu thập dữ liệu, thông tin thống kê
	5
	
	

	10.5
	Quy định việc sử dụng các phương pháp phù hợp để hiệu chỉnh dữ liệu, gán dữ liệu còn thiếu 
	Không có quy định về việc sử dụng các phương pháp phù hợp để hiệu chỉnh dữ liệu, gán dữ liệu còn thiếu
	1
	 
	 

	
	
	Có nội dung hướng dẫn sử dụng các phương pháp phù hợp để hiệu chỉnh dữ liệu, gán dữ liệu còn thiếu, nhưng được lồng ghép với các tài liệu khác
	2
	
	

	
	
	Có tài liệu hướng dẫn sử dụng các phương pháp phù hợp để hiệu chỉnh dữ liệu, gán dữ liệu còn thiếu, nhưng chưa ở dạng quyết định
	3
	
	

	
	
	Có quyết định ban hành quy định sử dụng các phương pháp phù hợp để hiệu chỉnh dữ liệu, gán dữ liệu còn thiếu
	4
	
	

	
	
	Có quyết định ban hành quy định sử dụng các phương pháp phù hợp để hiệu chỉnh dữ liệu, gán dữ liệu còn thiếu; có cơ sở dữ liệu về hiệu chỉnh và gán dữ liệu còn thiếu
	5
	
	

	10.6
	Công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên về phương pháp luận thống kê
	Công chức, viên chức làm công tác thống kê không được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên về phương pháp luận thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Dưới 50% số công chức, viên chức làm công tác thống kê được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên về phương pháp luận thống kê
	2
	
	

	
	
	Từ 50% đến dưới 100% số công chức, viên chức làm công tác thống kê được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên về phương pháp luận thống kê
	3
	
	

	
	
	100% công chức, viên chức làm công tác thống kê được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên về phương pháp luận thống kê
	4
	
	

	
	
	100% công chức, viên chức làm công tác thống kê được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên về phương pháp luận thống kê; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức
	5
	
	


Tiêu chí 11. Bảo đảm sự phù hợp giữa hiệu quả và chi phí
	TT
	Nội dung tiêu chí
	Đánh giá mức độ đạt của nội dung tiêu chí

	Mức
(Khoanh tròn vào Mức phù hợp nhất)
	Mã số bằng chứng
	Ghi chú 

	A
	B
	C
	D
	F
	G

	11.1
	Thực hiện các biện pháp giám sát  việc sử dụng các nguồn lực cho hoạt động thống kê
	Không thực hiện các biện pháp giám sát việc sử dụng các nguồn lực cho hoạt động thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Đã thực hiện các biện pháp giám sát, nhưng chưa có báo cáo kết quả giám sát việc sử dụng các nguồn lực cho hoạt động thống kê
	2
	
	

	
	
	Đã thực hiện các biện pháp giám sát, nhưng báo cáo kết quả giám sát được lồng ghép trong các báo cáo khác
	3
	
	

	
	
	Đã thực hiện các biện pháp giám sát và báo cáo kết quả giám sát sử dụng các nguồn lực cho hoạt động thống kê
	4
	
	

	
	
	Đã thực hiện các biện pháp giám sát và báo cáo kết quả giám sát sử dụng các nguồn lực cho hoạt động thống kê; việc giám sát được tư liệu hóa
	5
	
	

	11.2
	Thực hiện các biện pháp chuẩn hóa các tiêu chuẩn thống kê và quy trình sản xuất thông tin thống kê
	Không thực hiện các biện pháp chuẩn hóa các tiêu chuẩn thống kê và quy trình sản xuất thông tin thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Đã thực hiện các biện pháp chuẩn hóa, nhưng chưa có báo có kết quả chuẩn hóa các tiêu chuẩn thống kê và quy trình sản xuất thông tin thống kê
	2
	
	

	
	
	Đã thực hiện các biện pháp chuẩn hóa; nhưng kết quả chuẩn hóa được lồng ghép vào báo cáo khác
	3
	
	

	
	
	Đã thực hiện các biện pháp và báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp chuẩn hóa các tiêu chuẩn thống kê và quy trình sản xuất thông tin thống kê
	4
	
	

	
	
	Đã thực hiện các biện pháp và báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp chuẩn hóa các tiêu chuẩn thống kê và quy trình sản xuất thông tin thống kê; thành lập Hội đồng chuyên môn thực hiện các biện pháp chuẩn hóa các tiêu chuẩn thống kê và quy trình sản xuất thông tin thống kê
	5
	
	

	11.3
	Rà soát các dữ liệu nguồn sẵn có để sử dụng trước khi dự kiến thu thập dữ liệu mới
	Không thực hiện rà soát các dữ liệu nguồn sẵn có để sử dụng trước khi dự kiến thu thập dữ liệu mới
	1
	 
	 

	
	
	Đã thực hiện rà soát các dữ liệu nguồn sẵn có để sử dụng trước khi dự kiến thu thập dữ liệu mới, nhưng chưa có báo cáo kết quả rà soát
	2
	
	

	
	
	Đã thực hiện rà soát các dữ liệu nguồn sẵn có để sử dụng trước khi dự kiến thu thập dữ liệu mới, nhưng kết quả rà soát được lồng ghép trong báo cáo khác
	3
	
	

	
	
	Đã thực hiện rà soát và báo cáo kết quả rà soát các dữ liệu nguồn sẵn có để sử dụng trước khi dự kiến thu thập dữ liệu mới
	4
	
	

	
	
	Đã thực hiện rà soát và báo cáo kết quả rà soát các dữ liệu nguồn sẵn có để sử dụng trước khi dự kiến thu thập dữ liệu mới; thành lập Hội đồng rà soát các dữ liệu nguồn sẵn có để sử dụng trước khi dự kiến thu thập dữ liệu mới
	5
	
	

	11.4
	Tham gia một cách chủ động với cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hành chính để cải thiện tiềm năng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê
	Không chủ động làm việc với cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hành chính
	1
	 
	 

	
	
	Chủ động làm việc với dưới 50% số cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hành chính
	2
	
	

	
	
	Chủ động làm việc từ 50% đến dưới 100% cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hành chính
	3
	
	

	
	
	Chủ động làm việc với 100% số cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hành chính
	4
	
	

	
	
	Chủ động làm việc với 100% số cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hành chính; tổ chức cuộc họp rà soát và có văn bản thỏa thuận
	5
	
	

	11.5
	Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) trong hoạt động thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu thống kê
	Không có kế hoạch ứng dụng CNTT-TT trong các hoạt động thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Có kế hoạch và thực hiện dưới 50% kế hoạch ứng dụng CNTT-TT trong các hoạt động thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu thống kê 
	2
	
	

	
	
	Có kế hoạch và thực hiện từ 50% đến dưới 100% kế hoạch ứng dụng CNTT-TT trong các hoạt động thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu thống kê
	3
	
	

	
	
	Có kế hoạch và thực hiện 100% kế hoạch ứng dụng CNTT-TT trong các hoạt động thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu thống kê
	4
	
	

	
	
	Có kế hoạch và thực hiện 100% kế hoạch ứng dụng CNTT-TT trong các hoạt động thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu thống kê; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động thống kê
	5
	
	


Tiêu chí 12. Bảo đảm tính đúng đắn của việc thực hiện các chương trình thống kê
	TT
	Nội dung tiêu chí
	Đánh giá mức độ đạt của nội dung tiêu chí

	Mức
(Khoanh tròn vào Mức phù hợp nhất)
	Mã số bằng chứng
	Ghi chú 

	A
	B
	C
	D
	F
	G

	12.1
	Thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng trong từng bước của quy trình sản xuất thông tin thống kê
	Không thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng ở từng bước của quy trình sản xuất thông tin thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Dưới 50% các bước của quy trình sản xuất thông tin thống kê được kiểm soát chất lượng 
	2
	
	

	
	
	Từ  50% đến  100% các bước của quy trình sản xuất thông tin thống kê  được kiểm soát chất lượng 
	3
	
	

	
	
	100% các bước của quy trình sản xuất thông tin thống kê được kiểm soát chất lượng 
	4
	
	

	
	
	100% các bước của quy trình sản xuất thông tin thống kê  được kiểm soát chất lượng; và cải tiến các biện pháp kiểm soát chất lượng bằng các cổng chất lượng 
	5
	
	

	12.2
	Có dữ liệu về hoạt động và chi phí thực hiện các chương trình thống kê
	Không có dữ liệu về hoạt động và chi phí thực hiện các chương trình thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Dưới 50% các chương trình thống kê có dữ liệu về hoạt động và chi phí thực hiện các chương trình này
	2
	
	

	
	
	Từ 50% đến dưới 100% các chương trình thống kê có dữ liệu về hoạt động và chi phí thực hiện các chương trình này
	3
	
	

	
	
	100% các chương trình thống kê có dữ liệu về hoạt động và chi phí thực hiện các chương trình này
	4
	
	

	
	
	100% các chương trình thống kê có dữ liệu về hoạt động và chi phí thực hiện các chương trình này; cơ sở dữ liệu về hoạt động và chi phí thực hiện các chương trình thống kê được cập nhật thường xuyên
	5
	
	

	12.3
	Thực hiện việc đánh giá tính hiệu quả của chương trình thống kê
	Không thực hiện đánh giá tính hiệu quả của các chương trình thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Dưới 50% các chương trình thống kê được đánh giá tính hiệu quả
	2
	
	

	
	
	Từ 50% đến dưới 100% các chương trình thống kê được đánh giá tính hiệu quả
	3
	
	

	
	
	100% các chương trình thống kê được đánh giá tính hiệu quả
	4
	
	

	
	
	100% chương trình thống kê được đánh giá tính hiệu quả; thành lập Hội đồng đánh giá và cải tiến tính hiệu quả của các chương trình thống kê
	5
	
	


Tiêu chí 13. Quản lý gánh nặng trả lời của cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin
	TT
	Nội dung tiêu chí
	Đánh giá mức độ đạt của nội dung tiêu chí

	Mức
(Khoanh tròn vào Mức phù hợp nhất)
	Mã số bằng chứng
	Ghi chú 

	A
	B
	C
	D
	F
	G

	13.1
	Có tài liệu hướng dẫn về quản lý gánh nặng trả lời của cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin
	Không có tài liệu hướng dẫn quản lý gánh nặng trả lời của cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin
	1
	 
	 

	
	
	Có tài liệu hướng dẫn quản lý gánh nặng trả lời của cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, nhưng được lồng ghép vào các tài liệu khác
	2
	
	

	
	
	Có tài liệu hướng dẫn quản lý gánh nặng trả lời của cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, nhưng chưa có quyết định ban hành
	3
	
	

	
	
	Có quyết định ban hành sổ tay hướng dẫn quản lý gánh nặng trả lời của cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin
	4
	
	

	
	
	Có quyết định ban hành sổ tay hướng dẫn quản lý gánh nặng trả lời của cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin; có sổ tay hướng dẫn điện tử và sổ tay được cập nhật thường xuyên
	5
	
	

	13.2
	Áp dụng các hình thức, phương pháp thu thập thông tin khác nhau và các tiêu chuẩn thống kê để giảm gánh nặng trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin
	Không sử dụng cơ sở dữ liệu hành chính cho mục đích thống kê; không kết hợp phương pháp thu thập thông tin truyền thống và hiện đại cho các cuộc điều tra
	1
	 
	 

	
	
	Dưới 50% các cơ sở dữ liệu hành chính hiện có được sử dụng cho mục đích thống kê; dưới 50% các cuộc điều tra kết hợp phương pháp thu thập thông tin truyền thống và hiện đại
	2
	
	

	
	
	Từ 50% đến dưới 80% các cơ sở dữ liệu hành chính hiện có được sử dụng cho mục đích thống kê; từ 50% đến dưới 80% các cuộc điều tra kết hợp phương pháp thu thập thông tin truyền thống và hiện đại
	3
	
	

	
	
	Từ 80% đến dưới 100% các cơ sở dữ liệu hành chính hiện có được sử dụng cho mục đích thống kê; từ 80% đến dưới 100% các cuộc điều tra kết hợp phương pháp thu thập thông tin truyền thống và hiện đại
	4
	
	

	
	
	100% các cơ sở dữ liệu hành chính hiện có được sử dụng cho mục đích thống kê; 100% các cuộc điều tra kết hợp phương pháp thu thập thông tin truyền thống và hiện đại
	5
	
	

	13.3
	Có quy trình tiếp nhận, trả lời và tư liệu hóa các ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin
	Không có quy trình tiếp nhận, trả lời và tư liệu hóa các ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp 
thông tin
	1
	 
	 

	
	
	Có thực hiện tiếp nhận, trả lời ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, nhưng chưa thực hiện theo quy trình
	2
	
	

	
	
	Thực hiện tiếp nhận, trả lời ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin theo quy trình, nhưng chưa có quyết định ban hành
	3
	
	

	
	
	Có quyết định ban hành quy trình và thực hiện  tiếp nhận, trả lời và tư liệu hóa các ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin theo quy trình
	4
	
	

	
	
	Có quyết định ban hành quy trình và thực hiện  tiếp nhận, trả lời và tư liệu hóa các ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin theo quy trình; Có cơ sở dữ liệu hỏi và đáp về các ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin
	5
	
	

	13.4
	Thực hiện việc đánh giá phiếu điều tra, mẫu biểu báo cáo thống kê để xác định các hạn chế của chúng
	Không thực hiện đánh giá phiếu điều tra, mẫu biểu báo cáo thống kê trong thiết kế và sau sử dụng
	1
	 
	 

	
	
	Dưới 50% các loại phiếu điều tra, biểu mẫu báo cáo thống kê được đánh giá trong thiết kế và sau sử dụng
	2
	
	

	
	
	Từ 50% đến dưới 100% các loại phiếu điều tra, mẫu biểu báo cáo thống kê được đánh giá trong thiết kế và sau sử dụng
	3
	
	

	
	
	100% các loại phiếu điều tra, biểu mẫu báo cáo thống kê được đánh giá trong quá trình thiết kế và khi sử dụng
	4
	
	

	
	
	100% các loại phiếu điều tra, biểu mẫu báo cáo thống kê được đánh giá trong quá trình thiết kế và khi sử dụng; có ngân hàng câu hỏi phục vụ thiết kế điều tra và biểu mẫu báo cáo thống kê
	5
	
	









D. QUẢN LÝ CÁC KẾT QUẢ ĐẦU RA THỐNG KÊ
Tiêu chí 14. Bảo đảm tính phù hợp
	TT
	Nội dung tiêu chí
	Đánh giá mức độ đạt của nội dung tiêu chí

	Mức
(Khoanh tròn vào Mức phù hợp nhất)
	Mã số bằng chứng
	Ghi chú 

	A
	B
	C
	D
	F
	G

	14.1
	Có cơ sở dữ liệu về người sử dụng thông tin thống kê
	Không có cơ sở dữ liệu về người sử dụng thông tin thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Có một số dữ liệu về người sử dụng thông tin thống kê, nhưng chưa ở dạng cơ sở dữ liệu về người sử dụng thông tin thống kê
	2
	
	

	
	
	Có cơ sở dữ liệu về người sử dụng thông tin thống kê, nhưng cơ sở dữ liệu này không được rà soát, cập nhật hàng năm
	3
	
	

	
	
	Có cơ sở dữ liệu về người sử dụng thông tin thống kê được rà soát, cập nhật hàng năm
	4
	
	

	
	
	Có cơ sở dữ liệu về người sử dụng thông tin thống kê được rà soát, cập nhật hàng năm; có báo cáo phân tích dữ liệu về người sử dụng thông tin thống kê hàng năm để hỗ trợ việc thiết lập ưu tiên và tư vấn người sử dụng
	5
	
	

	14.2
	Tổ chức tham khảo ý kiến người sử dụng thông tin thống kê
	Các chương trình thống kê không tổ chức tham khảo ý kiến người sử dụng thông tin thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Dưới 50% số chương trình thống kê tổ chức tham khảo ý kiến người sử dụng thông tin thống kê
	2
	
	

	
	
	Từ 50% đến dưới 80% số chương trình thống kê tổ chức tham khảo ý kiến người sử dụng thông tin thống kê
	3
	
	

	
	
	Từ 80% đến 100% số chương trình thống kê tổ chức tham khảo ý kiến người sử dụng thông tin thống kê
	4
	
	

	
	
	Từ 80% đến 100% số chương trình thống kê tổ chức tham khảo ý kiến người sử dụng thông tin thống kê; tổ chức tham khảo ý kiến người sử dụng thông tin thống kê về các nội dung của chiến lược, kế hoạch công tác thống kê và công khai các kết quả này
	5
	
	

	14.3
	Xác định và phản ánh nhu cầu ưu tiên của người sử dụng thông tin thống kê vào chiến lược, kế hoạch công tác của cơ quan
	Không xác định và phản ánh nhu cầu ưu tiên của người sử dụng thông tin thống kê vào chiến lược, kế hoạch công tác của cơ quan
	1
	 
	 

	
	
	Xác định nhu cầu ưu tiên của người sử dụng thông tin thống kê, nhưng không phản ánh những nhu cầu này vào chiến lược, kế hoạch công tác của cơ quan
	2
	
	

	
	
	Xác định nhu cầu ưu tiên của người sử dụng thông tin thống kê, nhưng chỉ phản ánh những nhu cầu này vào chiến lược dài hạn, không phản ánh những nhu cầu này vào kế hoạch hàng năm của cơ quan
	3
	
	

	
	
	Xác định và phản ánh những nhu cầu ưu tiên của người sử dụng thông tin thống kê vào chiến lược dài hạn và hàng năm của cơ quan
	4
	
	

	
	
	Xác định và phản ánh những nhu cầu ưu tiên của người sử dụng thông tin thống kê vào chiến lược dài hạn và hàng năm của cơ quan; có cơ sở dữ liệu về các nhu cầu ưu tiên
	5
	
	

	14.4
	 Xây dựng và thực hiện chương trình hành động về cải thiện tính phù hợp của thông tin thống kê
	Không có chương trình thống kê xây dựng và thực hiện chương trình hành động về cải thiện tính phù hợp của thông tin thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Dưới 50% số chương trình thống kê xây dựng và thực hiện chương trình hành động về cải thiện tính phù hợp của thông tin thống kê
	2
	
	

	
	
	Từ 50% đến dưới 80% số chương trình thống kê xây dựng và thực hiện chương trình hành động về cải thiện tính phù hợp của thông tin thống kê
	3
	
	

	
	
	Từ 80% đến 100% số chương trình thống kê xây dựng và thực hiện chương trình hành động về cải thiện tính phù hợp của thông tin thống kê
	4
	
	

	
	
	Từ 80% đến 100% số chương trình thống kê xây dựng và thực hiện chương trình hành động về cải thiện tính phù hợp của thông tin thống kê; chương trình hành động về cải thiện tính phù hợp của thông tin thống kê thường xuyên được rà soát, điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu mới nổi
	5
	
	

	14.5
	 Xác định tỷ lệ đầy đủ của số liệu thống kê
	Mức đáp ứng trung bình của các chỉ tiêu thống kê chủ yếu từ 1 ≤  X < 2     
	1
	 
	 

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các chỉ tiêu thống kê chủ yếu từ 2 ≤  X < 3 
	2
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các chỉ tiêu thống kê chủ yếu từ  3 ≤  X < 4
	3
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các chỉ tiêu thống kê chủ yếu từ 4≤  X < 5
	4
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các chỉ tiêu thống kê chủ yếu X = 5
	5
	
	


Tiêu chí 15. Bảo đảm tính chính xác và độ tin cậy
	TT
	Nội dung tiêu chí
	Đánh giá mức độ đạt của nội dung tiêu chí

	Mức
(Khoanh tròn vào Mức phù hợp nhất)
	Mã số bằng chứng
	Ghi chú 

	A
	B
	C
	D
	F
	G

	15.1
	Thực hiện việc đánh giá và xác nhận tính hợp lý của dữ liệu nguồn với kết quả thống kê
	Không có chương trình thống kê  thực hiện việc đánh giá và xác nhận tính hợp lý của dữ liệu nguồn với kết quả thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Dưới 50% số chương trình thống kê thực hiện việc đánh giá và xác nhận tính hợp lý của dữ liệu nguồn với kết quả thống kê
	2
	
	

	
	
	Từ 50% đến dưới 80% số chương trình thống kê thực hiện việc đánh giá và xác nhận tính hợp lý của dữ liệu nguồn với kết quả thống kê
	3
	
	

	
	
	Từ 80% số chương trình thống kê trở lên thực hiện việc đánh giá và xác nhận tính hợp lý của dữ liệu nguồn với kết quả thống kê
	4
	
	

	
	
	Từ 80% số chương trình thống kê trở lên thực hiện việc đánh giá và xác nhận tính hợp lý của dữ liệu nguồn với kết quả thống kê; có quy trình đánh giá và xác nhận tính hợp lý của dữ liệu nguồn với kết quả thống kê 
	5
	
	

	15.2
	Thực hiện việc đánh giá một cách hệ thống sai số chọn mẫu
	Không có chương trình thống kê thực hiện việc đánh giá một cách hệ thống sai số chọn mẫu
	1
	 
	 

	
	
	Dưới 50% số chương trình thống kê thực hiện việc đánh giá một cách hệ thống sai số chọn mẫu
	2
	
	

	
	
	Từ 50% đến dưới 80% số chương trình thống kê thực hiện việc đánh giá một cách hệ thống sai số chọn mẫu
	3
	
	

	
	
	Từ 80% trở lên số chương trình thống kê thực hiện việc đánh giá một cách hệ thống sai số chọn mẫu
	4
	
	

	
	
	Từ 80% trở lên số chương trình thống kê thực hiện việc đánh giá một cách hệ thống sai số chọn mẫu; có quy trình đánh giá một cách hệ thống sai số chọn mẫu
	5
	
	

	15.3
	Thực hiện việc đánh giá một cách hệ thống sai số phi chọn mẫu
	Không có chương trình thống kê thực hiện việc đánh giá một cách hệ thống sai số phi chọn mẫu
	1
	 
	 

	
	
	Dưới 50% số chương trình thống kê thực hiện việc đánh giá một cách hệ thống sai số phi chọn mẫu
	2
	
	

	
	
	Từ 50% đến dưới 80% số chương trình thống kê thực hiện việc đánh giá một cách hệ thống sai số phi chọn mẫu
	3
	
	

	
	
	Từ 80% trở lên số chương trình thống kê thực hiện việc đánh giá một cách hệ thống sai số phi chọn mẫu
	4
	
	

	
	
	Từ 80% trở lên số chương trình thống kê thực hiện việc đánh giá một cách hệ thống sai số phi chọn mẫu; Có quy trình đánh giá một cách hệ thống sai số phi chọn mẫu
	5
	
	

	15.4
	Xác định tỷ lệ vượt quá phạm vi
	Mức đáp ứng trung bình của các cuộc điều tra thống kê chủ yếu từ 1 ≤  X < 2     
	1
	 
	 

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các cuộc điều tra thống kê chủ yếu từ 2 ≤  X < 3 
	2
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các cuộc điều tra thống kê chủ yếu từ 3 ≤  X < 4
	3
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của cáccuộc điều tra thống kê chủ yếu từ 4 ≤  X < 5
	4
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các cuộc điều tra thống kê chủ yếu X = 5
	5
	
	

	15.5
	Xác định tỷ lệ đơn vị không trả lời
	Mức đáp ứng trung bình của các cuộc điều tra thống kê chủ yếu từ 1 ≤  X < 2     
	1
	 
	 

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các cuộc điều tra thống kê chủ yếu từ 2 ≤  X < 3 
	2
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các cuộc điều tra thống kê chủ yếu từ 3 ≤  X < 4
	3
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của cáccuộc điều tra thống kê chủ yếu từ 4≤  X < 5
	4
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các cuộc điều tra thống kê chủ yếu X = 5
	5
	
	

	15.6
	Xác định tỷ lệ khoản mục không trả lời
	Mức đáp ứng trung bình của các cuộc điều tra thống kê chủ yếu từ 1 ≤  X < 2     
	1
	 
	 

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các cuộc điều tra thống kê chủ yếu từ 2 ≤  X < 3 
	2
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các cuộc điều tra thống kê chủ yếu từ 3 ≤  X < 4
	3
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của cáccuộc điều tra thống kê chủ yếu từ 4≤  X < 5
	4
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các cuộc điều tra thống kê chủ yếu X = 5
	5
	
	

	15.7
	Xác định quy mô trung bình điều chỉnh số liệu thống kê
	Mức đáp ứng trung bình của các chỉ tiêu thống kê chủ yếu từ 1 ≤  X < 2     
	1
	 
	 

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các chỉ tiêu thống kê chủ yếu từ 2 ≤  X < 3 
	2
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các chỉ tiêu thống kê chủ yếu từ 3 ≤  X < 4
	3
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các chỉ tiêu thống kê chủ yếu từ 4≤  X < 5
	4
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các chỉ tiêu thống kê chủ yếu X = 5
	5
	
	

	15.8
	Xác định tỷ lệ gán số liệu còn thiếu
	Mức đáp ứng trung bình của các cuộc điều tra thống kê chủ yếu từ 1 ≤  X < 2     
	1
	 
	 

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các cuộc điều tra thống kê chủ yếu từ 2 ≤  X < 3 
	2
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các cuộc điều tra thống kê chủ yếu từ 3 ≤  X < 4
	3
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của cáccuộc điều tra thống kê chủ yếu từ 4 ≤  X < 5
	4
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các cuộc điều tra thống kê chủ yếu X = 5
	5
	
	


Tiêu chí 16. Bảo đảm tính kịp thời và tính đúng hạn
	TT
	Nội dung tiêu chí
	Đánh giá mức độ đạt của nội dung tiêu chí

	Mức
(Khoanh tròn vào Mức phù hợp nhất)
	Mã số bằng chứng
	Ghi chú 

	A
	B
	C
	D
	F
	G

	16.1
	Xác định thời gian trễ của kết quả đầu ra thống kê được công bố lần đầu
	Mức đáp ứng trung bình của các cuộc điều tra thống kê hoặc chỉ tiêu thống kê chủ yếu từ 1 ≤  X < 2     
	1
	 
	 

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các cuộc điều tra thống kê  hoặc chỉ tiêu thống kê chủ yếu từ 2 ≤  X < 3 
	2
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các cuộc điều tra thống kê  hoặc chỉ tiêu thống kê chủ yếu từ  3 ≤  X < 4
	3
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của cáccuộc điều tra thống kê hoặc chỉ tiêu thống kê chủ yếu từ 4 ≤  X < 5
	4
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các cuộc điều tra thống kê  hoặc chỉ tiêu thống kê chủ yếu X = 5
	5
	
	

	16.2
	Xác định thời gian trễ của kết quả đầu ra thống kê được công bố cuối cùng
	Mức đáp ứng trung bình của các cuộc điều tra thống kê hoặc chỉ tiêu thống kê chủ yếu từ 1 ≤  X < 2     
	1
	 
	 

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các cuộc điều tra thống kê  hoặc chỉ tiêu thống kê chủ yếu từ 2 ≤  X < 3 
	2
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các cuộc điều tra thống kê hoặc chỉ tiêu thống kê chủ yếu từ 3 ≤  X < 4
	3
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của cáccuộc điều tra thống kê  hoặc chỉ tiêu thống kê chủ yếu từ 4 ≤  X < 5
	4
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các cuộc điều tra thống kê hoặc chỉ tiêu thống kê chủ yếu X = 5
	5
	
	

	16.3
	Xác định tính đúng hạn của kết quả đầu ra thống kê
	Mức đáp ứng trung bình của các cuộc điều tra thống kê hoặc chỉ tiêu thống kê chủ yếu từ 1 ≤  X < 2     
	1
	 
	 

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các cuộc điều tra thống kê  hoặc chỉ tiêu thống kê chủ yếu từ 2 ≤  X < 3 
	2
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các cuộc điều tra thống kê hoặc chỉ tiêu thống kê chủ yếu từ 3 ≤  X < 4
	3
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của cáccuộc điều tra thống kê  hoặc chỉ tiêu thống kê chủ yếu từ 4 ≤  X < 5
	4
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các cuộc điều tra thống kê hoặc chỉ tiêu thống kê chủ yếu X = 5
	5
	
	

	16.4
	Xây dựng và thực hiện chương trình hành động về cải thiện tính kịp thời và tính đúng hạn của kết quả đầu ra thống kê
	Không có chương trình thống kê xây dựng và thực hiện chương trình hành động về cải thiện tính kịp thời và tính đúng hạn của kết quả đầu ra thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Dưới 50% số chương trình thống kê xây dựng và thực hiện chương trình hành động về cải thiện tính kịp thời và tính đúng hạn của kết quả đầu ra thống kê
	2
	
	

	
	
	Từ 50% đến dưới 80% số chương trình thống kê xây dựng và thực hiện chương trình hành động về cải thiện tính kịp thời và tính đúng hạn của kết quả đầu ra thống kê
	3
	
	

	
	
	Từ 80% trở lên số chương trình thống kê xây dựng và thực hiện chương trình hành động về cải thiện tính kịp thời và tính đúng hạn của kết quả đầu ra thống kê
	4
	
	

	
	
	Từ 80% trở lên số chương trình thống kê xây dựng và thực hiện chương trình hành động về cải thiện tính kịp thời và tính đúng hạn của kết quả đầu ra thống kê; có báo cáo riêng đánh giá về thực hiện chương trình hành động về cải thiện tính kịp thời và tính đúng hạn của kết quả đầu ra thống kê
	5
	
	


Tiêu chí 17. Bảo đảm tính dễ tiếp cận, rõ ràng và dễ hiểu
	TT
	Nội dung tiêu chí
	Đánh giá mức độ đạt của nội dung tiêu chí

	Mức
(Khoanh tròn vào Mức phù hợp nhất)
	Mã số bằng chứng
	Ghi chú 

	A
	B
	C
	D
	F
	G

	17.1
	Có đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ người sử dụng thông tin thống kê
	Không có đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ người sử dụng thông tin thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Có đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ người sử dụng thông tin thống kê
	4
	
	

	
	
	Có đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ người sử dụng thông tin thống kê; Tư liệu hóa các trường hợp hỗ trợ người sử dụng thông tin
	5
	
	

	17.2
	Có quy định việc trình bày và lưu trữ số liệu thống kê, dữ liệu đặc tả thống kê, các xuất bản phẩm thống kê để bảo đảm dễ tiếp cận, rõ ràng, dễ hiểu
	Không có quy định về việc trình bày và lưu trữ số liệu thống kê, dữ liệu đặc tả thống kê, các xuất bản phẩm thống kê 
	1
	 
	 

	
	
	Có quy định việc trình bày và lưu trữ một trong các dạng sau: Số liệu thống kê, dữ liệu đặc tả thống kê, các xuất bản phẩm thống kê 
	2
	
	

	
	
	Có quy định việc trình bày và lưu trữ 2 trong các dạng sau: Số liệu thống kê, dữ liệu đặc tả thống kê, các xuất bản phẩm thống kê 
	3
	
	

	
	
	Có quy định việc trình bày và lưu trữ số liệu thống kê, dữ liệu đặc tả thống kê và các xuất bản phẩm thống kê để bảo đảm dễ tiếp cận, rõ ràng, dễ hiểu
	4
	
	

	
	
	Có quy định việc trình bày và lưu trữ số liệu thống kê, dữ liệu đặc tả thống kê và các xuất bản phẩm thống kê để bảo đảm dễ tiếp cận, rõ ràng, dễ hiểu; quy định này được rà soát, cải tiến thường xuyên
	5
	
	

	17.3
	Có danh mục các xuất bản phẩm và dịch vụ thống kê
	Không có danh mục các xuất bản phẩm và dịch vụ thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Có danh mục các xuất bản phẩm hoặc dịch vụ thống kê
	2
	
	

	
	
	Có danh mục các xuất bản phẩm và dịch vụ thống kê, nhưng không được rà soát, cập nhật hàng năm
	3
	
	

	
	
	Có danh mục các xuất bản phẩm và dịch vụ thống kê được rà soát, cập nhật hàng năm
	4
	
	

	
	
	Có danh mục điện tử các xuất bản phẩm và dịch vụ thống kê đươc rà soát, cập nhật hàng năm và công khai trên website
	5
	
	

	17.4
	Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động phổ biến, lưu trữ thông tin thống kê
	Không có kế hoạch ứng dụng CNTT-TT trong các hoạt phổ biến, lưu trữ thông tin thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Có kế hoạch và thực hiện dưới 50% kế hoạch ứng dụng CNTT-TT trong các hoạt động phổ biến, lưu trữ thông tin thống kê 
	2
	
	

	
	
	Có kế hoạch và thực hiện từ 50% đến dưới 80% kế hoạch ứng dụng CNTT-TT trong các hoạt động phổ biến, lưu trữ thông tin thống kê
	3
	
	

	
	
	Có kế hoạch và thực hiện 80% trở lên kế hoạch ứng dụng CNTT-TT trong các hoạt động thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu thông tin thống kê
	4
	
	

	
	
	Có kế hoạch và thực hiện 80% trở lên kế hoạch ứng dụng CNTT-TT trong các hoạt động thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu thông tin thống kê được phổ biến dạng điện tử; có hệ thống lưu trữ thông tin thống kê
	5
	
	

	17.5
	Có quy định việc truy cập vào cơ sở dữ liệu thống kê vi mô
	Không có  văn bản  quy định về việc truy cập vào cơ sở dữ liệu thống kê vi mô
	1
	 
	 

	
	
	Có văn bản quy định việc truy cập vào cơ sở dữ liệu thống kê vi mô
	4
	
	

	
	
	Có văn bản quy định và quy trình quản lý việc truy cập vào cơ sở dữ liệu thống kê vi mô
	5
	
	

	17.6
	Công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng về các kỹ năng: Viết báo cáo phân tích thống kê; viết giải thích số liệu thống kê; viết thông cáo báo chí; trả lời phỏng vấn
	Công chức, viên chức thống kê không được đào tạo, bồi dưỡng về các kỹ năng: Viết báo cáo phân tích thống kê; viết giải thích số liệu thống kê; viết thông cáo báo chí; trả lời phỏng vấn
	1
	 
	 

	
	
	Dưới 50% công chức, viên chức thống kê được đào tạo, bồi dưỡng về các kỹ năng: Viết báo cáo phân tích thống kê; viết giải thích số liệu thống kê; viết thông cáo báo chí; trả lời phỏng vấn
	2
	
	

	
	
	Từ 50% đến dưới 80% công chức, viên chức thống kê được đào tạo, bồi dưỡng về các kỹ năng: Viết báo cáo phân tích thống kê; viết giải thích số liệu thống kê; viết thông cáo báo chí; trả lời phỏng vấn
	3
	
	

	
	
	Từ 80% trở lên công chức, viên chức thống kê được đào tạo, bồi dưỡng về các kỹ năng: Viết báo cáo phân tích thống kê; viết giải thích số liệu thống kê; viết thông cáo báo chí; trả lời phỏng vấn
	4
	
	

	
	
	Từ 80% trở lên công chức, viên chức thống kê được đào tạo, bồi dưỡng về các kỹ năng: Viết báo cáo phân tích thống kê; viết giải thích số liệu thống kê; viết thông cáo báo chí; trả lời phỏng vấn; các khóa đào tạo về các kỹ năng này được đổi mới, cải tiến thường xuyên
	5
	
	







Tiêu chí 18. Bảo đảm tính chặt chẽ và tính so sánh
	TT
	Nội dung tiêu chí
	Đánh giá mức độ đạt của nội dung tiêu chí

	Mức
(Khoanh tròn vào Mức phù hợp nhất)
	Mã số bằng chứng
	Ghi chú 

	A
	B
	C
	D
	F
	G

	18.1
	Thực hiện việc đánh giá tính chặt chẽ và tính so sánh của số liệu thống kê
	Không có chương trình thống kê thực hiện việc đánh giá tính chặt chẽ và tính so sánh của số liệu thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Dưới 50% số chương trình thống kê thực hiện việc đánh giá tính chặt chẽ và tính so sánh của số liệu thống kê
	2
	
	

	
	
	Từ 50% đến dưới 80% số chương trình thống kê thực hiện việc đánh giá tính chặt chẽ và tính so sánh của số liệu thống kê
	3
	
	

	
	
	Từ 80% trở lên số chương trình thống kê thực hiện việc đánh giá tính chặt chẽ và tính so sánh của số liệu thống kê
	4
	
	

	
	
	Từ 80% trở lên số chương trình thống kê thực hiện việc đánh giá tính chặt chẽ và tính so sánh của số liệu thống kê; việc đánh giá được tư liệu hóa
	5
	
	

	18.2
	Có cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn thống kê dùng chung
	Không lưu trữ dữ liệu về tiêu chuẩn thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Các dữ liệu về tiêu chuẩn thống kê không được lưu trữ tập trung ở cùng một đơn vị
	2
	
	

	
	
	Các dữ liệu về tiêu chuẩn thống kê được lưu trữ tập trung ở cùng một đơn vị, nhưng chưa hình thành cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn thống kê dùng chung
	3
	
	

	
	
	Có cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn thống kê dùng chung
	4
	
	

	
	
	Cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn thống kê dùng chung được cập nhật, nâng cấp, cải tiến thường xuyên 
	5
	
	

	18.3
	Biên soạn số liệu thống kê từ các nguồn dữ liệu và chu kỳ khác nhau đều dựa trên các tiêu chuẩn chung về phạm vi, định nghĩa, đơn vị và phân loại thống kê
	Không có các tiêu chuẩn chung về phạm vi, định nghĩa, đơn vị và phân loại thống kê để biên soạn số liệu thống kê từ các nguồn dữ liệu và chu kỳ khác nhau
	1
	 
	 

	
	
	Số liệu thống kê từ các nguồn dữ liệu và chu kỳ khác nhau dựa trên các tiêu chuẩn chung về phạm vi, định nghĩa, nhưng không dựa trên các tiêu chuẩn chung về đơn vị và phân loại thống kê
	2
	
	

	
	
	Số liệu thống kê từ các nguồn dữ liệu và chu kỳ khác nhau dựa trên các tiêu chuẩn chung về phạm vi, định nghĩa, đơn vị nhưng không dựa trên các tiêu chuẩn chung về phân loại thống kê
	3
	
	

	
	
	Số liệu thống kê từ các nguồn dữ liệu và chu kỳ khác nhau đều dựa trên các tiêu chuẩn chung về phạm vi, định nghĩa, đơn vị và phân loại thống kê
	4
	
	

	
	
	Số liệu thống kê từ các nguồn dữ liệu và chu kỳ khác nhau đều dựa trên các tiêu chuẩn chung về phạm vi, định nghĩa, đơn vị và phân loại thống kê; việc biên soạn số liệu thống kê được tư liệu hóa
	5
	
	

	18.4
	Xác định độ dài của dãy số thời gian có tính so sánh
	Mức đáp ứng trung bình của các chỉ tiêu thống kê chủ yếu từ 1 ≤  X < 2     
	1
	 
	 

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các chỉ tiêu thống kê chủ yếu từ 2 ≤  X < 3 
	2
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các chỉ tiêu thống kê chủ yếu từ 3 ≤  X < 4
	3
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các chỉ tiêu thống kê chủ yếu từ 4≤  X < 5
	4
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các chỉ tiêu thống kê chủ yếu X = 5
	5
	
	

	18.5
	Có giải thích về các trường hợp ngắt quãng trong dãy số thời gian
	Không có giải thích về các trường hợp ngắt quãng trong dãy số thời gian 
	1
	 
	 

	
	
	Dưới 50% số trường hợp ngắt quãng trong dãy số thời gian được giải thích rõ ràng
	2
	
	

	
	
	Từ 50% đến dưới 80% số trường hợp ngắt quãng trong dãy số thời gian được giải thích rõ ràng
	3
	
	

	
	
	Từ 80% trở lên số trường hợp ngắt quãng trong dãy số thời gian được giải thích rõ ràng
	4
	
	

	
	
	Từ 80% trở lên số trường hợp ngắt quãng trong dãy số thời gian được giải thích rõ ràng; việc giải thích về các trường hợp ngắt quãng trong dãy số thời gian được công khai trên website 
	5
	
	


Tiêu chí 19. Quản lý dữ liệu đặc tả thống kê
	TT
	Nội dung tiêu chí
	Đánh giá mức độ đạt của nội dung tiêu chí
	Mức
(Khoanh tròn vào Mức phù hợp nhất)
	Mã số bằng chứng
	Ghi chú 

	A
	B
	C
	D
	F
	G

	19.1
	Có tài liệu hướng dẫn việc biên soạn dữ liệu đặc tả thống kê
	Không có tài liệu hướng dẫn việc biên soạn dữ liệu đặc tả thống kê 
	1
	 
	 

	
	
	Có tài liệu đề cập đến các hướng dẫn biên soạn dữ liệu đặc tả thống kê, nhưng không phải văn bản riêng
	2
	
	

	
	
	Có tài liệu riêng hướng dẫn việc biên soạn dữ liệu đặc tả thống kê (không phải sổ tay hướng dẫn)
	3
	
	

	
	
	Có sổ tay hướng dẫn việc biên soạn dữ liệu đặc tả thống kê được ban hành
	4
	
	

	
	
	Có sổ tay hướng dẫn việc biên soạn dữ liệu đặc tả thống kê được ban hành và được rà soát, cải tiến thưởng xuyên
	5
	
	

	19.2
	Công bố và phổ biến số liệu thống kê kèm theo dữ liệu đặc tả thống kê tương ứng, hoặc có chỉ dẫn đến dữ liệu đặc tả thống kê
	Chỉ công bố và phổ biến số liệu thống kê mà không công bố kèm theo dữ liệu đặc tả thống kê tương ứng hoặc không chỉ dẫn đến dữ liệu đặc tả thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Dưới 50% số chỉ tiêu thống kê được công bố và phổ biến kèm theo dữ liệu đặc tả thống kê tương ứng, hoặc có chỉ dẫn đến dữ liệu đặc tả thống kê
	2
	
	

	
	
	Từ 50% đến dưới 80% số chỉ tiêu thống kê được công bố, phổ biến kèm theo dữ liệu đặc tả thống kê tương ứng, hoặc có chỉ dẫn đến dữ liệu đặc tả thống kê 
	3
	
	

	
	
	Từ 80% trở lên số chỉ tiêu thống kê được công bố, phổ biến kèm theo dữ liệu đặc tả thống kê tương ứng, hoặc có chỉ dẫn đến dữ liệu đặc tả thống kê
	4
	
	

	
	
	Từ 80% trở lên số chỉ tiêu thống kê được công bố và phổ biến kèm theo dữ liệu đặc tả thống kê tương ứng, hoặc có chỉ dẫn đến dữ liệu đặc tả thống kê; việc công bố và phổ biến được công khai trên website
	5
	
	

	19.3
	Có cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê dùng chung
	Không lưu trữ dữ liệu đặc tả thống kê  
	1
	 
	 

	
	
	Các dữ liệu đặc tả thống kê không được lưu trữ tập trung ở cùng một đơn vị
	2
	
	

	
	
	Các dữ liệu đặc tả thống kê được lưu trữ tập trung ở cùng một đơn vị, nhưng chưa hình thành cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê dùng chung
	3
	
	

	
	
	Có cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê dùng chung
	4
	
	

	
	
	Cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê dùng chung được cập nhật, nâng cấp, cải tiến thường xuyên 
	5
	
	

	19.4
	Công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng về dữ liệu đặc tả thống kê
	Công chức, viên chức thống kê không được đào tạo, bồi dưỡng về dữ liệu đặc tả thống kê
	1
	 
	 

	
	
	Dưới 50% công chức, viên chức thống kê được đào tạo, bồi dưỡng về dữ liệu đặc tả thống kê
	2
	
	

	
	
	Từ 50% đến dưới 80% công chức, viên chức thống kê được đào tạo, bồi dưỡng về dữ liệu đặc tả thống kê
	3
	
	

	
	
	Từ 80% trở lên công chức, viên chức thống kê  được đào tạo, bồi dưỡng về dữ liệu đặc tả thống kê
	4
	
	

	
	
	Từ 80% trở lên công chức, viên chức thống kê  được đào tạo, bồi dưỡng về dữ liệu đặc tả thống kê; Các khóa đào tạo, bồi dưỡng này được đổi mới, cải tiến thường xuyên 
	5
	
	

	19.5
	Xác định tỷ lệ đầy đủ của dữ liệu đặc tả thống kê
	Mức đáp ứng trung bình của các chỉ tiêu thống kê/điều tra chủ yếu từ 1 ≤  X < 2     
	1
	 
	 

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các chỉ tiêu thống kê/điều tra chủ yếu từ 2 ≤  X < 3 
	2
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các chỉ tiêu thống kê/điều tra chủ yếu từ 3 ≤  X < 4
	3
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các chỉ tiêu thống kê/điều tra chủ yếu từ 4 ≤  X < 5
	4
	
	

	
	
	Mức đáp ứng trung bình của các chỉ tiêu thống kê/điều tra chủ yếu X = 5
	5
	
	







